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Lục Ngạn, ngày     tháng     năm 2024 

 

PHƢƠNG ÁN 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2024 

 

Để chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời, hạn chế mức thấp nhất 

thiệt hại do thiên tai gây ra và để đảm bảo tính mạng, tài sản của Nhân dân, bảo 

vệ tuyệt đối an toàn các hồ chứa, bảo vệ sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân 

sau thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-

TKCN) huyện xây dựng Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2024, như sau:   

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Lục Ngạn có tổng diện tích tự nhiên là 103.251,4 ha, trong đó, diện tích đất 

nông, lâm nghiệp 75.623,4 ha, đất phi nông nghiệp 25.232,6 ha, đất chưa sử dụng 

2.395,4 ha, dân số khoảng 25 vạn người; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 

51%, với 08 dân tộc chính (Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chí, Cao Lan, Dao, 
Hoa) sinh sống đan xen ở 322 thôn, tổ dân phố. Gồm 29 xã, thị trấn, được chia 

thành 2 vùng rõ rệt (vùng thấp 16 xã và 1 thị trấn, vùng cao 12 xã). Địa hình phức 

tạp bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi độ dốc lớn, sông suối, cụ thể:  

 - Địa hình vùng núi cao: Gồm 12 xã: Cấm Sơn, Sơn Hải, Tân Sơn, Phong 

Vân, Phong Minh, Hộ Đáp, Sa Lý, Kim Sơn, Đèo Gia, Phú Nhuận, Tân Mộc, 

Tân Lập. Vùng này địa hình bị chia cắt mạnh, độ dốc khá lớn, độ cao trung bình 

từ 300m đến 400m so với mực nước biển, nơi thấp nhất có cao độ 170m.   

 - Địa hình vùng đồi thấp: Gồm 16 xã còn lại và thị trấn Chũ, nằm dọc theo 

sông Lục Nam từ xã Phượng Sơn đến xã Đồng Cốc, chiếm 40% diện tích toàn 

huyện. Địa hình có độ chia cắt trung bình, cao độ trung bình từ 80-120m so với 

mực nước biển, phần lớn là đồi thoải. 

 Do đặc điểm núi dốc, khi có mưa lớn, nước tập trung nhanh trong thời gian 

ngắn tại các sông, suối, sườn dốc hoặc do vỡ đập của hồ thủy lợi, v.v... gây ra lũ 

quét và sạt lở đất, ngập lụt.  

II. XÁC ĐỊNH CÁC TRỌNG ĐIỂM XUNG YẾU TRÊN ĐỊA BÀN  

Xác định trên địa bàn huyện có 12 hồ, đập trung thủy nông trọng điểm 

xung yếu; 05 khu dân cư có nguy cơ ngập lụt cao; 4 tuyến đường thường xuyên 

bị ngập lụt; 8 khu vực có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, cụ thể:  

1. Hồ, đập gồm:  

Hồ Khuôn Thần, xã Kiên Lao; hồ Trại Muối, xã Giáp Sơn; hồ Làng Thum, 

xã Quý Sơn; hồ Đá Mài, xã Hồng Giang; hồ Bầu Lầy, xã Trù Hựu; hồ Dộc Bấu, 

xã Biên Sơn; hồ Hàm Rồng, xã Nam Dương; hồ Đồng Man, xã Biển Động; hồ 
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Đồng Cốc, xã Đồng Cốc; hồ Lòng Thuyền, xã Tân Mộc; hồ Khuôn Vố, xã Tân 

Lập; hồ Khe Sàng, xã Đèo Gia. 

2. Khu vực có nguy cơ ngập sâu trong nƣớc lũ 

- Khu dân cư: Khu Nhật Đức, làng Chũ, thị trấn Chũ; thôn Hựu, thôn 

Thông, thôn Lay, xã Trù Hựu; thôn Thủ Dương, xã Nam Dương; thôn Phượng 

Khanh, thôn Đầm, xã Phượng Sơn; thôn An Phú, xã Mỹ An.  

- Công trình đường Quốc lộ 31 đoạn thôn Đầm, cầu Gia Nghé, xã Phượng 

Sơn; đoạn cầu Chét, xã Phì Điền; đoạn thôn Lim, xã Giáp Sơn. 

- Tuyến đường liên xã Tân Lập - Đèo Gia; tuyến đường Phong Vân - Sa Lý 

(đoạn đèo Tà Cang); đoạn cầu Hôi, xã Trù Hựu. 

3. Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất  

- Khu vực xảy ra lũ quét: Ven bờ sông Thảo chảy qua các xã: Sa Lý, Kim 

Sơn, Biển Động; khu vực suối... bến Cấm Sơn; thôn Xé Mòng, thôn Trạm, xã Sa 

Lý; thôn Lập Thành, xã Kim Sơn; thôn Khuôn So, xã Tân Sơn; thôn Họa, xã 

Cấm Sơn; thôn Hoà Trong, xã Tân Lập; thôn Đèo Gia, xã Đèo Gia. 

- Khu vực sạt lở đất: Đường Kim Sơn - Biển Động; đường ĐH85 Hộ Đáp - 

Kiên Thành; đường Phong Vân - Sa Lý. 

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đảm bảo an toàn các hồ chứa, tính mạng, tài sản của Nhân dân khu vực hạ du 

hồ chứa và các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. 

- Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tổ chức di dời 

Nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; hiệp đồng chặt chẽ với lực 

lượng các đơn vị quân đội chủ lực đứng chân trên địa bàn. 

IV. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 

Đề nghị các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện tham gia hiệp 

đồng giúp đỡ Nhân dân khi có tình huống bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất xảy ra; yêu 

cầu UBND các xã, thị trấn chuẩn bị lực lượng, phối hợp tham gia ứng cứu khi 

có tình huống lũ quét, sạt lở,... xảy ra trên địa bàn (theo phương án của đơn vị, 

địa phương), cụ thể:  

1. Ứng cứu ở các hồ, đập 

1.1. Hồ Dộc Bấu, xã Biên Sơn  

- Vị trí tập kết lực lượng, phương tiện: Đồi Củ Đỗ, thôn Đồng Nến, xã Biên Sơn. 

- Vị trí chỉ huy: Đồi Củ Đỗ, thôn Đồng Nến, xã Biên Sơn. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Trường bắn Quốc gia Khu vực I. 

- Nhiệm vụ: Ông Lưu Anh Đức, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT - Phó 

Trưởng ban phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện trường (SĐT: 0977 162 780). 

- Địa điểm sơ tán dân: Núi Trại Mới. 

- Đường giao thông: Từ đường Tỉnh lộ 290 đi vào đập Dộc Bấu 2 km. 
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1.2. Hồ Đá Mài, xã Hồng Giang 

- Vị trí tập kết  lực lượng, phương tiện: Nhà văn hoá thôn Chính, xã Hồng Giang. 

- Vị trí chỉ huy: Nhà văn hoá thôn Chính, xã Hồng Giang. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Trường bắn Quốc gia Khu vực I. 

- Nhiệm vụ: Ông Chu Văn Báo, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Thành viên BCH huyện phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện trường (SĐT 

0388 050 999). 

- Địa điểm sơ tán dân: Đồi Hạ Long, xã Giáp Sơn; thôn Nguộn, xã Hồng Giang. 

- Đường giao thông: Từ đường Tỉnh lộ 290 đi vào đập Đá Mài 1,5km. 

1.3. Hồ Trại Muối, xã Giáp Sơn 

- Vị trí tập kết lực lượng, phương tiện: Thôn Chão Cũ, xã Giáp Sơn. 

- Vị trí chỉ huy: Điểm cao 115, thôn Chão Cũ, xã Giáp Sơn. 

- Lục lượng quân đội tham gia ứng cứu: Trung đoàn 18/SĐ325/QĐ12. 

Nhiệm vụ: Bà Nguyễn Thị Nguyên, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và 

PTNT - Thành viên BCH huyện phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện trường 

(SĐT 0978 081 155). 

- Địa điểm sơ tán dân: Khu vực núi làng Muối. 

- Đường giao thông: Từ đường Quốc lộ 31 đi vào đập Trại Muối 2,5km. 

1.4. Hồ Hàm Rồng, xã Nam Dương 

- Vị trí tập kết lực lượng, phương tiện: Tại Nhà văn hoá thôn Cảnh, xã Nam Dương. 

- Vị trí chỉ huy: Tại Nhà văn hoá thôn Cảnh, xã Nam Dương. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Trung đoàn 18/SĐ325/QĐ12. 

- Nhiệm vụ: Ông Phạm Hồng Long, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường - Thành viên BCH phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện trường (SĐT: 

0987 858 739). 

- Địa điểm sơ tán dân: Núi Hàm Rồng. 

- Đường giao thông: Từ đường Quốc lộ 31 đi vào đập Hàm Rồng 4km. 

1.5. Hồ Bầu Lầy, xã Trù Hựu 

- Vị trí tập kết  lực lượng, phương tiện: Nhà văn hoá thôn Mịn Con, xã Trù Hựu. 

- Vị trí chỉ huy: Nhà văn hoá thôn Mịn Con, xã Trù Hựu. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Trạm Rada 61/e291/f365/QCPK-KQ. 

- Nhiệm vụ: Ông Vương Mạnh Chung, Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND huyện - Thành viên BCH huyện phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện 

trường (SĐT: 0963 203 118). 

- Địa điểm sơ tán dân: Các vị trí đồi cao quanh khu vực gần nhất. 



4 

- Đường giao thông: Từ đường Tỉnh lộ 289  đi vào đập Bầu Lầy 1,5km. 

1.6. Hồ Khuôn Thần, xã Kiên Lao  

- Vị trí tập kết  lực lượng, phương tiện: Nhà văn hóa thôn An Toàn, xã Kiên Lao. 

- Vị trí chỉ huy: Nhà văn hóa thôn An Toàn, xã Kiên Lao. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Trung đoàn 18/SĐ325/QĐ12. 

- Nhiệm vụ: Ông Lê Tuấn Anh, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Thành viên 

BCH huyện phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện trường (SĐT: 0986 917 259). 

- Địa điểm sơ tán dân: Các vị trí đồi cao thôn An Toàn, thôn Cấm Vải. 

- Đường giao thông: Từ đường Quốc lộ 31 đi vào đập Khuôn Thần 12km. 

1.7. Hồ làng Thum, xã Quý Sơn 

- Vị trí tập kết lực lượng, phương tiện: Tại điểm cao 41, thôn Giành Cũ, xã 

Quý Sơn. 

- Vị trí chỉ huy: Nhà văn hóa thôn Giành Cũ, xã Quý Sơn. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Lữ đoàn Công binh 575/QK1.  

- Nhiệm vụ: Ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Xí nghiệp KTCT Thủy lợi - 

Thành viên BCH phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện trường (SĐT: 0915 459 284). 

- Địa điểm sơ tán dân: Núi Giành Mới. 

- Đường giao thông: Từ đường Quốc lộ 31 đi vào đập Làng Thum 8 km. 

2. Ứng cứu các khu vực lũ quét, sạt lở đất 

2.1. Địa bàn xã Kim Sơn (thôn Lập Thành) 

- Vị trí tập kết lực lượng, phương tiện: Điểm cao 105, thôn Đồng Phúc, xã 

Kim Sơn. 

- Vị trí chỉ huy: Điểm cao 105, thôn Đồng Phúc, xã Kim Sơn. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Trường bắn Quốc gia Khu vực I. 

- Nhiệm vụ: Ông Giáp Xuân Thu - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thông 

tin và Thể thao huyện - Thành viên BCH huyện phụ trách, phân công nhiệm vụ 

tại hiện trường (SĐT: 0945 298 002). 

- Địa điểm sơ tán dân: Khu vực đồi cao xung quanh thôn Lập Thành. 

2.2. Địa bàn xã Tân Lập (thôn Hòa Trong) 

- Vị trí tập kết lực lượng, phương tiện: Tại điểm cao 214, núi Thiểm, thôn 

Hòa Trong, xã Tân Lập. 

- Vị trí chỉ huy: Tại điểm cao 214, núi Thiểm. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Trung đoàn 18/SĐ325/QĐ12. 

- Nhiệm vụ: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Giám đốc Bưu điện Lục Ngạn - Thành 

viên BCH huyện phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện trường (SĐT 0915 160 558). 



5 

- Địa điểm sơ tán dân: Các vị trí đồi cao gần nhất. 

2.3. Địa bàn xã  Sa Lý (thôn Xé Mòng, Trạm) 

- Vị trí tập kết lực lượng, phương tiện: Tại điểm cao 206, thôn Rãng và 

điểm cao 309 thôn Trạm. 

- Vị trí chỉ huy: Tại điểm cao 206, thôn Rãng và điểm cao 309 thôn Trạm. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Trường bắn Quốc gia Khu vực I. 

- Nhiệm vụ: Ông Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng 

ban phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện trường (SĐT: 0913 072 805). 

- Địa điểm sơ tán dân: Vị trí đồi cao các thôn: Xé Mòng, Trạm, Rãng. 

2.4. Địa bàn xã Tân Sơn (thôn Khuôn So) 

- Vị trí tập kết lực lượng, phương tiện: Tại điểm cao 166, thôn Đồng Dau, 

xã Tân Sơn. 

- Vị trí chỉ huy: Tại điểm cao 166, thôn Đồng Dau, xã Tân Sơn. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Trường bắn Quốc gia Khu vực I. 

- Nhiệm vụ: Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng - 

Thành viên BCH phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện trường (SĐT: 0912 863 458). 

- Địa điểm sơ tán dân: Các vị trí đồi cao thôn Khuôn So. 

2.5. Địa bàn xã Cấm Sơn (thôn Họa). 

- Vị trí tập kết lực lượng, phương tiện: Tại điểm cao 170, Bãi Lốc thôn 

Họa, xã Cấm Sơn. 

- Vị trí chỉ huy: Tại điểm cao 170, Bãi Lốc thôn Họa, xã Cấm Sơn. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Trường bắn Quốc gia Khu vực I. 

- Nhiệm vụ: Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng - 

Thành viên BCH phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện trường (SĐT: 0912 863 458). 

- Địa điểm sơ tán dân: Các khu vực đồi cao quanh thôn Họa. 

2.6. Địa bàn xã Đèo Gia (thôn Đèo Gia) 

- Vị trí tập kết lực lượng, phương tiện: Chân điểm cao 294, Khe Sàng, thôn 

Đèo Gia, xã Đèo Gia. 

- Vị trí chỉ huy: Chân điểm cao 294, Khe Sàng, thôn Đèo Gia, xã Đèo Gia. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Trung đoàn 18/SĐ325/QĐ12 

- Nhiệm vụ: Ông Lục Kim Tuyến, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện - Phó 

Trưởng ban phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện trường (SĐT: 0862 745 131). 

- Địa điểm sơ tán dân: Khu Đín, khu trạm xử lý nước sạch thôn Đèo Gia. 

3. Tham gia ứng cứu ngập lụt 

3.1. Thị trấn Chũ: Khu Nhật Đức, làng Chũ. 
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- Vị trí tập kết lực lượng, phương tiện: Nhà văn hóa làng Chũ, khu Nhật 

Đức, thị trấn Chũ. 

- Vị trí chỉ huy: Nhà văn hóa làng Chũ, khu Nhật Đức, thị trấn Chũ. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Trung đoàn 18/SĐ325/QĐ12. 

- Nhiệm vụ: Ông Đỗ Văn Sinh, Giám đốc Trung tâm Y tế Lục Ngạn - Thành 

viên BCH phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện trường (SĐT: 0975 131 407). 

- Địa điểm sơ tán dân: Khu đồi nghĩa trang thị trấn Chũ, các vị trí cao thuộc 

thị trấn. 

3.2. Xã Trù Hựu:  Thôn Hựu, thôn Thông, thôn Lay. 

- Vị trí tập kết lực lượng, phương tiện: Tại trụ sở UBND xã Trù Hựu. 

- Vị trí chỉ huy: Tại trụ sở UBND xã Trù Hựu. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Trung đoàn 18/SĐ325/QĐ12. 

- Nhiệm vụ: Ông Vương Mạnh Chung, Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND huyện - Thành viên BCH huyện phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện 

trường (SĐT: 0963 203 118). 

- Địa điểm sơ tán dân: Các vị trí cao quanh khu vực đồi cao thôn Hựu, nhà 

văn hóa thôn Lay. 

3.3. Xã Nam Dương: thôn Thủ Dương. 

- Vị trí tập kết lực lượng, phương tiện: Tại nhà văn hóa thôn Cảnh, xã Nam Dương. 

- Vị trí chỉ huy: Tại nhà văn hóa thôn Cảnh, xã Nam Dương. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Trung đoàn 18/SĐ325/QĐ12. 

- Nhiệm vụ: Ông Phạm Hồng Long, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường - Thành viên BCH phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện trường (SĐT: 

0987 858 739). 

- Địa điểm sơ tán dân: Các vị trí đồi cao, một số nhà cao tầng của các hộ ở 

thôn Thủ Dương. 

3.4. Xã Phượng Sơn: Thôn Đầm, thôn Phượng Khanh.  

- Vị trí tập kết lực lượng, phương tiện: Tại trụ sở UBND xã Phượng Sơn. 

- Vị trí chỉ huy: Tại trụ sở UBND xã Phượng Sơn. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Lữ đoàn Công binh 575/QK1 

- Nhiệm vụ: Ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Xí nghiệp KTCT Thủy lợi 

- Thành viên BCH huyện phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện trường (SĐT: 

0915 459 284). 

- Địa điểm sơ tán dân: Các vị trí đồi cao thôn Đầm, thôn Phượng Khanh. 

3.5. Xã Mỹ An: Thôn An Phú 

- Vị trí tập kết lực lượng, phương tiện: Tại trụ sở UBND xã Mỹ An. 
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- Vị trí chỉ huy: Tại trụ sở UBND xã Mỹ An. 

- Lực lượng quân đội tham gia ứng cứu: Lữ đoàn Công binh 575/QK1. 

- Nhiệm vụ: Ông Phạm Văn Du, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch - Thành 

viên BCH phụ trách, phân công nhiệm vụ tại hiện trường (SĐT: 0982 581 108). 

- Địa điểm sơ tán dân: Các khu đồi cao thôn An Phú.  

4. Lực lƣợng, phƣơng tiện tham gia 

4.1.  Lực lượng 

- Cấp huyện: Công an huyện gồm 50-70 đồng chí, Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện 30 đồng chí. 

- Cấp xã: Trung đội dân quân cơ động 28 đồng chí, Lực lượng xung kích 

60-90 người. 

- Lực lượng quân đội tham gia hiệp đồng: Các đơn vị quân đội trên địa bàn 

tham gia ứng cứu, lực lượng tham gia tùy theo từng đơn vị tại các điểm khác 

nhau. Trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị lực lượng quân đội bổ sung lực lượng 

chính quy tham gia giúp Nhân dân ứng phó, khắc phục sự cố.  

Đề nghị lực lượng các đơn vị quân đội tham gia hiệp đồng, tổ chức trinh sát 

và sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ bộ binh theo biên chế thực hiện ở 

các trọng điểm địa bàn như sau: 

* Trung đoàn 18/Sư đoàn 325/Quân đoàn 12 

- Lực lượng: Chuẩn bị sẵn sàng 200 đồng chí. 

- Phương tiện, dụng cụ: 09 xe, trong đó: 07 xe tải, 01 xe chỉ huy, 01 xe cứu 

thương và các trang thiết bị, dụng cụ làm nhiệm vụ PCTT.    

- Đảm nhiệm ứng cứu tại các điểm, khu vực sau: 

+ Hồ, đập: Hồ Khuôn Thần, hồ Muối, hồ Hàm Rồng, hồ Đồng Man, hồ 

Lòng Thuyền. 

+ Tham gia ứng cứu khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các 

xã: Nam Dương, Thanh Hải, Phì Điền, Kiên Lao, Tân Mộc, Biển Động, Phú 

Nhuận, Tân Hoa, Phong Vân, Tân Quang, Giáp Sơn, Biên Sơn, Hộ Đáp và thị 

trấn Chũ. 

- Chỉ huy: Đồng chí Thiếu tá Trương Ngọc Danh, Phó Trung đoàn trưởng - 

TMT, (SĐT: 0984 336 286; Trực ban tác chiến: 02043 845 315). 

* Trường bắn Quốc gia Khu vực I/QK1 

- Lực lượng: Chuẩn bị sẵn sàng 50 đồng chí. 

- Phương tiện, dụng cụ: 03 xe các loại và các trang thiết bị và tìm kiếm cứu nạn. 

- Đảm nhiệm ứng cứu tại các điểm, khu vực sau: 

+ Hồ, đập: Hồ Đá Mài, hồ Dộc Bấu. 
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+ Tham gia ứng cứu khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt tại các 

xã: Phong Minh, Sa Lý, Tân Sơn, Cấm Sơn, Hộ Đáp, Kim Sơn. 

- Chỉ huy: Đồng chí Trung tá Khương Văn Minh - Phó Chỉ huy trưởng - Tham 

mưu trưởng (SĐT: Chỉ huy 0963 934 358; trực ban tác chiến 02043 848 115). 

* Lữ đoàn Công binh 575/Quân khu 1 

- Lực lượng: Chuẩn bị sẵn sàng 30 đồng chí. 

- Phương tiện, dụng cụ: 02 xe tải, 02 xuồng VSN1500, cuốc xẻng theo biên 

chế và các phương tiện chuyên dùng khác. 

- Đảm nhiệm ứng cứu tại các điểm, khu vực sau: 

+ Hồ, đập: Hồ làng Thum (xã Quý Sơn). 

+ Tham gia ứng cứu vực có nguy cơ ngập lụt tại các xã: Phượng Sơn, Quý 

Sơn, Mỹ An. 

- Chỉ huy: Đồng chí Đại tá Nông Văn Đăng - Lữ đoàn trưởng - TMT (SĐT: 

0988 167 969; Trực ban Tác chiến: 02043 848 812; 02043 861 815) 

* Trạm Rada 61/e291/f365/QCPK-KQ 

- Lực lượng: Chuẩn bị sẵn sàng 20 đồng chí. 

- Phương tiện, dụng cụ: Cuốc xẻng theo bộ binh. 

- Đảm nhiệm ứng cứu tại các điểm: Hồ Bầu Lầy (xã Trù Hựu). 

- Tham gia ứng cứu khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất tại xã Trù Hựu. 

- Chỉ huy: Đồng chí Lý Văn Toàn - Trạm trưởng (SĐT: chỉ huy 

0356118361; trực ban: 02043 852 707). 

* Trung tâm Viettel Lục Ngạn 

- Hiệp đồng với các địa phương, đơn vị tổ chức trinh sát thực địa, xây dựng 

kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc giữa Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp 

huyện với các đơn vị phục vụ công tác chỉ huy, hiệp đồng, thông báo, báo động, 

báo cáo và khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Chỉ huy: Đồng chí Hoàng Văn Tùng - Giám đốc; SĐT: 0979 441 289. 

- Giám đốc Trung tâm Viettel Lục Ngạn. 

* Các đơn vị đóng quân trên địa bàn, ngoài các vị trí đảm nhiệm theo kế 
hoạch, sẵn sàng tăng cường lực lượng tham gia ứng cứu khi có ý kiến đề nghị 
của Ban Chi huy PCTT-TKCN huyện.  

4.2. Phương  tiện, dụng cụ 

- Phương tiện: Ô tô của Huyện ủy (02 chiếc), UBND huyện (04 chiếc), 

BCH quân sự huyện (02 chiếc), Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện (01 chiếc), Xí 

nghiệp KTCTTL Lục Ngạn (01 chiếc); xuồng máy, ca nô quân đội; 200 phao 

cứu sinh sẵn sàng tiếp ứng. 

- Dụng cụ: Trang thiết bị, làm nhiệm vụ PCTT. 
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V. TỔ CHỨC CHỈ HUY 

1. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND huyện phụ trách khối nông nghiệp làm Phó ban Thường trực, đồng chí 

Trưởng Công an huyện làm Phó Trưởng ban, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban 

CHQS huyện làm Phó ban kiêm Chỉ huy trưởng lực lượng TKCN của huyện, 

đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó ban. 

Nhiệm vụ của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ huy, các thành viên được phân 

công tại Thông báo số 78/TB-BCH ngày 09/4/2024 của Trưởng Ban Chỉ huy 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ huy cấp huyện. 

2. Khi có tình huống xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện thông báo 

tới các đơn vị, chỉ huy các đơn vị điều động lực lượng theo kế hoạch đã hiệp 

đồng với huyện (đồng thời báo cáo cấp trên theo phân cấp). 

3. Trường hợp phải tăng lực lượng so với kế hoạch do tình trạng khẩn cấp, 

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đề nghị các đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ địa 

phương, đồng thời báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo. 

4. Trường hợp đồng thời xảy ra tình huống trên nhiều địa bàn do cùng một 

đồng chí phụ trách, Trưởng ban sẽ có sự phân công, điều động cụ thể. 

VI. NHIỆM VỤ PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI - TKCN 

1. Nhiệm vụ của BCH các xã, thị trấn 

- Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Xí nghiệp Khai thác công trình 

thủy lợi Lục Ngạn, các cơ quan có liên quan rà soát, bổ sung vào phương án 

phòng tránh đối với khu vực hạ du hồ chứa, khu vực ngập lụt, sạt lở đất. 

- Cắm biển cảnh báo ở các vị trí thường xuyên xảy ra có nguy cơ ngập lụt, 

lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để Nhân dân được biết; tổ chức tuyên truyền cho Nhân 

dân nhằm nâng cao ý thức tự cảnh giác khi có mưa lớn kéo dài nhiều giờ chủ 

động phòng, tránh lũ quét và sạt lở đất đối với những hộ sinh sống nơi sườn núi 

cao, gần bờ sông, suối. 

- Sử dụng các hệ thống loa truyền thanh của thôn để thông báo khi có thể 

xảy ra lũ quét, nếu mất điện các hệ thống truyền thanh không hoạt động có thể 

dùng kẻng, trống để báo động (những dụng cụ báo động đều thông báo cho 

Nhân dân được biết). 

- Nắm chắc tình hình, xác định các khu vực trọng yếu để bố trí, huy động lực 

lượng, phương tiện, vật chất để phòng chống lũ quét trong địa bàn của xã; chuẩn bị 

nơi ăn, nghỉ cho các lực lượng cơ động của huyện và các đơn vị đến ứng cứu. 

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, xây dựng phương án sơ tán người, 

tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ vỡ đập,  lũ ống,  lũ quét, ngập lụt và lốc xoáy 

đến nơi an toàn. 

- Duy trì chế độ trực ban, thường trực để phối hợp chỉ đạo kịp thời. 
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2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Tham mưu giúp Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện xây dựng kế hoạch 

hiệp đồng sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý tình huống khi có lệnh của Ban 

Chỉ huy PCTT-TKCN huyện. 

- Theo dõi, nắm chắc tình hình ở các vùng, các tuyến trọng điểm, phát hiện 

kịp thời các sự cố để có biện pháp khắc phục nhanh chóng. 

- Chủ động, phối hợp hiệp đồng với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa 

bàn, tổ chức trinh sát địa hình, xây dựng kế hoạch sẵn sàng huy động lực lượng, 

phương tiện tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.  

3. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh khi có lũ quét xảy ra 

- Tổ chức quán triệt nội dung kế hoạch và phương án bảo đảm an ninh đối 

với các vùng ngập lụt, lũ quét xảy ra.  

- Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện và ngăn chặn kịp thời 

những hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản, bảo vệ an toàn các công trình phúc lợi, tài 

sản Nhà nước và của Nhân dân, tổ chức tuần tra kiểm soát những nơi trọng điểm, 

chống kẻ gian lợi dụng khi lũ quét xảy ra để gây án. Chỉ đạo lực lượng công an 

tăng cường công tác tuần tra canh gác, bảo vệ thôn xóm, các mục tiêu xung yếu. 

- Tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo quân số và trực tại chỗ tại các địa phương 

khi có lụt, bão xảy ra để tham gia giải quyết, xử lý các tình huống đột xuất bảo vệ 

tính mạng và tài sản của nhân dân; tham gia cùng các lực lượng sơ tán Nhân dân ra 

khỏi vùng lũ; phối hợp với các ngành chức năng xử lý các vụ vi phạm pháp luật.  

4. Nhiệm vụ bảo đảm an toàn lƣới điện  

Xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo an toàn mạng lưới điện do 

ngành quản lý, đảm bảo nguồn điện liên tục cho các cơ quan chỉ đạo, phòng 

chống thiên tai và các địa phương; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

đảm bảo nguồn điện dự phòng khi xảy ra mất điện lưới cho công tác chỉ huy và 

cứu hộ khi thiên tai xảy ra; xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải 

điện bị hư hỏng do ảnh hưởng của thiên tai.  

(Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Điện lực Lục Ngạn 
có phương án thực hiện). 

5. Nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin liên lạc  

- Phương châm là bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt từ huyện đến tỉnh và 

từ huyện đến các xã, thị trấn, bảo đảm an toàn các công trình viễn thông, tài sản, 

tính mạng của cán bộ, công nhân viên.  

- Trung tâm Viễn thông Lục Ngạn thành lập Ban Chỉ huy phối hợp với VNPT 

Bắc Giang, các mạng điện thoại di động, Bưu điện Lục Ngạn xây dựng quy chế 

phối hợp thực hiện phương án đảm bảo đường truyền thông tin liên lạc. Đồng thời, 

thành lập một đội ứng cứu để xử lý sự cố thông tin liên lạc khi có mưa lũ xảy ra. Chủ 

động củng cố, cải tạo, sửa chữa các tuyến cột, chuẩn bị các loại vật tư, vật liệu để phục 

vụ cho công tác ứng cứu khi có mưa lũ quét xảy ra. Củng cố, tăng cường cột chống, 
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dây co cho những tuyến cáp nặng xung yếu; thay dây cáp mới cho các máy của 

Ban Chỉ huy các cấp. Duy trì, bảo dưỡng, dự phòng cáp điện thoại cho các điểm 

của các xã trong huyện.   

- Bưu điện Lục Ngạn xây dựng phương án vận chuyển thư báo, công văn của 

Ban Chỉ huy huyện đến cơ sở và lên tỉnh, việc chuyển phát phải được vận chuyển 

đảm bảo thời gian, an toàn trong quá trình vận chuyển. 

6. Nhiệm vụ bảo đảm giao thông  

- Đảm bảo hệ thống giao thông được thông suốt trong mùa mưa lũ, đặc biệt 

là hệ thống giao thông tới các xã của huyện, các tuyến đường chính và tuyến liên 

xã không được để tắc đường khi có lũ, sạt lở đất xảy ra. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Hạt Giao thông Lục Ngạn chuẩn 

bị huy động sẵn sàng máy xúc, máy ủi để xử lý sự cố sạt lở đất làm ách tắc giao 

thông đoạn đường như: Đoạn đèo Tà Cang, xã Phong Minh, đoạn đèo Váng, xã 

Biên Sơn đi Phong Vân; cảnh báo đường Quốc lộ 31 đoạn làng Đầm, cầu Gia 

Nghé, xã Phượng Sơn; đoạn cầu Chét, xã Phì Điền; thôn Lim, xã Giáp Sơn và 

các tuyến đường liên xã Mỹ An- Kim, Đầm; Tân Lập - Nghĩa Hồ; Đèo Gia - Phú 

Nhuận, Biển Động - Kim Sơn. 

(Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Hạt Giao thông Lục Ngạn 
xây dựng phương án chi tiết). 

7. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Lục Ngạn 

- Phối hợp với UBND các xã có công trình do đơn vị quản lý, khai thác 

thực hiện phương án đã được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

phê duyệt; tổ chức triển khai có hiệu quả các phương án bảo vệ an toàn đập và 

vùng hạ du đập, thông tin đến chính quyền và người dân địa phương được biết 

và chủ động phòng, tránh khi có nguy cơ xảy ra sự cố. 

- Thường xuyên báo cáo mực nước hồ khi có diễn biến mưa lớn bất thường, 

cục bộ về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện 

(qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

8. Nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn đảm bảo 

những nhiệm vụ như sau:  

- Chủ động thiện hiện tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật 

chất theo quy định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong đó chú trọng đến lực lượng 

cơ động, sử dụng mỗi xã 01 Trung đội dân quân cơ động và từ 110-130 thanh niên 

sẵn sàng để cơ động ứng cứu khi có lệnh của cấp trên. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện xây dựng các cơ sở, 

chuẩn bị các loại vật tư dự phòng cho các công trình trọng điểm. 

- Huy động các lực lượng, phương tiện tổ chức di chuyển người và tài sản 

ra khỏi khu vực có nguy cơ vỡ đập, vùng ngập lụt, lũ ống, lũ quét trong thời gian 

mưa lũ nhiều ngày. 
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- Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai mưa lũ, sạt lở, chỉ huy, điều hành 

các lực lượng dân quân tự vệ tham gia. 

9. Nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau ngập lụt, lũ quét, sạt lở 

Việc khắc phục hậu quả cần được ưu tiên hàng đầu nhằm nhanh chóng ổn 

định đời sống Nhân dân, bảo vệ và khôi phục sản xuất, hạn chế ảnh hưởng xấu 

đến môi trường sinh thái. Để thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả sau mưa 

lũ cần thực hiện các giải pháp như sau: 

- Thành lập các tổ công tác khắc phục hậu quả sau bão, lũ; phân công mỗi 

tổ phụ trách từ 1 đến 2 xã. Tổ công tác gồm các đồng chí cán bộ, chuyên viên 

các phòng, ban của huyện, có nhiệm vụ hướng dẫn, cùng các xã, thị trấn thống 

kê, đánh giá thiệt hại, huy động nhân lực để khắc phục hậu quả ở cơ sở. 

- Cứu trợ Nhân dân vùng bị thiên tai: Với phương châm "lá lành đùm lá 
rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều", các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn 

tập trung huy động, vận động Nhân dân bị thiệt hại ít giúp đỡ các gia đình bị 

thiệt hại nhiều ngay tại thôn, địa phương mình trước khi có sự trợ giúp từ trên, 

đảm bảo không để các gia đình bị đói, bị đứt bữa.  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch, các ngành liên quan kịp thời tổng hợp, đề 

xuất kinh phí hỗ trợ đột xuất sau mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất gây ra, đặc biệt thống 

kê ngay số hộ bị lũ quét, sạt lở đất, trôi hết tài sản. 

- Làm lại nhà dân bị hư hỏng, bị đổ sập: Các thôn, xóm ở các xã, thị trấn tự 

tổ chức huy động Nhân dân, lực lượng thanh niên, phụ nữ, các hộ gia đình giúp 

đỡ lẫn nhau để làm lại nhà bị đổ, tốc mái, lũ cuốn trôi…; đồng thời UBND xã, 

thị trấn có trách nhiệm tổng hợp, phân loại các công trình nhà cửa bị hư hại, trên 

cơ sở đó, bố trí lực lượng giúp nhau, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy huyện để 

hỗ trợ kinh phí khi cần thiết. 

- Chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường: Phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Y tế, Trung tâm y tế, các tổ chức hội, 

đoàn thể, UBND các xã, thị trấn vận động Nhân dân, tổ chức xử lý nguồn nước, 

tẩy uế, thu gom chôn xác động vật, khơi thông cống rãnh vệ sinh môi trường và 

chăm sóc sức khỏe Nhân dân vùng ngập lụt, lũ quét. Xử lý nước ăn, nhà vệ sinh, 

khử trùng các nơi công cộng như trường học, bệnh viện; giám sát dịch bệnh chặt 

chẽ, phát hiện sớm, kịp thời xử lý không để dịch bệnh xảy ra. 

- Tổ chức tốt công tác chăm sóc người bị nạn, hạn chế đến mức thấp nhất 

thiệt hại về người do thiên tai gây ra. 

Các trạm y tế cấp cứu tại vùng ngập lụt, lũ quét phải có biển, cờ để Nhân dân 

biết, chuẩn bị đầy đủ thuốc dự phòng, dụng cụ để khám chữa bệnh; nhanh chóng 

khắc phục hậu quả sau lũ, khôi phục các mặt hoạt động trở lại bình thường của 

ngành y tế. Tổ chức khám chữa bệnh ngay tại trạm y tế xã, phòng khám, Trung tâm 

y tế, ưu tiên khám chữa bệnh cho người dân bị tai nạn do mưa lũ gây ra. 

- Khôi phục sản xuất: Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổng hợp 

thống kê số lượng thiệt hại các loại cây trồng cần được khắc phục, các loại cây giống 
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phù hợp điều kiện đất đai của từng địa phương, đảm bảo khung lịch thời vụ còn lại, 

dự trù kinh phí thực hiện, trình UBND huyện xem xét hỗ trợ khi cần thiết. 

Về chăn nuôi: Các vùng bị ngập lụt cần bố trí diện tích đất vườn đồi, bãi, 

để giúp nông dân di chuyển làm chuồng, trại tạm thời để nhốt gia súc, gia cầm; 

chỉ đạo Nhân dân chủ động dự trữ thức ăn như rơm, rạ khô, cám các loại, đảm 

bảo nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm. Khi nước rút, chỉ đạo tu sửa chuồng 

trại, tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, tổ chức tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật 

nuôi, mua bổ sung giống khôi phục đàn gia súc, gia cầm đã bị thiệt hại, trồng 

cây ngắn ngày như cỏ, khoai lang để làm thức ăn cho vật nuôi; hỗ trợ kinh phí 

cho các hộ có thiệt hại lớn vật nuôi để ổn định sản xuất. 

- Khôi phục cơ sở hạ tầng: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với cơ 

quan chức năng, các xã, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra, rà soát thống kê cụ thể 

thực trạng hư hỏng của các công trình như: Trường học, trạm y tế, trụ sở làm 

việc, công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện và các công trình kiến trúc 

khác… lập danh sách, phân loại hạng mục cụ thể, đồng thời lập dự toán trình 

UBND huyện xem xét để hỗ trợ các xã, thị trấn khắc phục sửa chữa kịp thời, 

sớm ổn định hoạt động. 

- Huy động lực lượng dân công giúp Nhân dân vùng bị thiên tai: Giao Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn 

huy động từ 100 đến 200 người, Huyện đoàn huy động lực lượng thanh niên, 

xung kích từ 200 đến 300 người giúp dân chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, tìm 

kiếm cứu nạn; phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huy động ô tô, máy xúc, 

máy ủi để khắc phục các đoạn đường giao thông bị sạt lở, đảm bảo giao thông. 

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Trong trường hợp có sự cố cấp bách xảy ra diện rộng, đề nghị Ban Chỉ huy 

phòng chống thiên tai - TKCN tỉnh hỗ trợ lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu 

yếu phẩm để ứng cứu; hỗ trợ kinh phí để khắc phục sau mưa bão. 

Trên đây là Phương án Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2024 của Ban 

Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Lục Ngạn./.  
 

Nơi nhận: 
- BCH  PCTT và TKCN tỉnh (B/c); 

- TT HU, TT HĐND (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các CQ, ĐV, trường học đóng trên địa 

bàn huyện; 

- Thành viên BCH PCTT-TKCN huyện; 

- Các CQ, ĐV liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn (T/h); 

- LĐVP, CVTH; 

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƢỞNG BAN  

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Mạnh 
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